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Giáo viên thực hiện: Lê Thị Kim Loan - Dương Hoàng Phúc  

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 

Tìm hiểu về con vật 

sống trong rừng 

(MT 53) 

Dạy hát chú voi con ở Bản 

Đôn 

(MT 214) 

Bé kể chuyện chú dê 

đen theo cách khác 

(MT 139) 

Vẽ con vật sống 

trong rừng 

(MT 218) 

Bật qua vật cản 15-

20cm 

(MT 5, MT 1) 

Làm quen hướng đọc và 

viết chữ 

(MT 150) 

Nghe hát: hoa thơm 

bướm lượn - Ngày 

mùa vui 

(MT 216) 

Chơi, Hoạt 

Động Ở Các 

Góc 

LQVH: Đọc thơ, kể chuyện theo trình tự nhất định (CS71), kể theo đồ vật, đóng kịch các câu truyện quen thuộc, 

kể câu chuyện chú dê đen theo cách khác đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện... (MT 140, MT 154)  

LQVT: (Các trò chơi ở góc toán "Trúc xanh, cờ gánh, đô mi nô...), trò chơi loại một đối tượng không cùng nhóm 

với các đối tượng còn lại, tạo ra qui tắc sắp xếp các con vật sống trong rừng theo ý thích (MT 93, MT 73)  



LQCV: Tìm và tô đồ, sao chép, điền khuyết, trò chơi giải mã, ráp từ, điền chữ thích hợp vào ô trống các từ có chữ 

v,r,. Trẻ biết nhận dạng chữ cái đã học qua các trò chơi. (MT 158)  

Âm nhạc: Phách tre, mũ múa, song loan, gáo dừa... Bắt chước âm thanh, dáng điệu, một số con vật, sử dụng dụng 

cụ âm nhạc gõ điệm theo tiết tấu tự chọn (MT 205, MT 224)  

Tạo hình: Vẽ, năn, cắt, xé dán, tạo ra các sản phẩm từ các NVL khác nhau. (nặn con vật sống trong rừng) lựa 

chọn, phối hợp các phế liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích (MT 213)  

Phân vai: Chơi theo ý thích: (Chuẩn bị: các loại trái cây, ly chén dụng cụ thợ may, uống tóc, bác sĩ…) Trong quá 

trình chơi trẻ biết lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại. (MT 122)  

Khám phá: Hạt gạo ngảy múa (Chuẩn bị: Soda gạo viên sủi giấm...) Kể rõ ràng, các sự việc xảy ra khi khám phá 

hạt gạo nhảy múa để người nghe có thể hiểu được (MT 129)  

Chơi Ngoài 

Trời 

TCVĐ: Kéo co - 

Cò bắt ếch  

Chơi tự do: Chơi 

vật liệu thiên nhiên, 

chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nước, chơi 

với lá, sử dụng 

được một số dụng 

cụ để đong và so 

sánh, nói kết quả. 

(chai, lon, hủ...) 

(MT 95)  

Quan sát video môi trường 

sống của hươu cao cổ, voi, 

khỉ và hổ trò chuyện phán 

đoán mối liên hệ đơn giản 

giữa con vật sống trong 

rừng, với môi trường sống 

Chơi tự do: Chơi vật liệu 

thiên nhiên, chăm sóc cây 

xanh, chơi cát, nước, chơi 

với lá. Trẻ thực hiện vận 

động: Chạy 18m trong 

khoảng thời gian 5 -7 giây 

(CS12) 

TCVĐ: Bé trổ tài bắt 

bóng - Đá bóng”  

Chơi tự do: Chơi vật 

liệu thiên nhiên, 

chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nước, chơi 

với lá, sử dụng được 

một số dụng cụ để 

đong và so sánh, nói 

kết quả. (chai, lon, 

hủ…) (MT 95)  

Quan sát video 

con vật sống trong 

rừng (So sánh sự 

khác nhau và 

giống nhau của 

một số con vật 

sống trong rừng) 

Chơi tự do:  Chơi 

vật liệu thiên 

nhiên, chăm sóc 

cây xanh, chơi cát, 

nước, chơi với lá 

(MT 55)  

Quan sát tranh con 

vật. Cho trẻ biết gọi 

tên nhóm sống trong 

rừng, con vật theo đặc 

điểm chung (CS92) 

Chơi tự do:  Chơi vật 

liệu thiên nhiên, chăm 

sóc cây xanh, chơi cát, 

nước, chơi với lá. Các 

trò chơi vận động, trò 

chơi dân gian, trò chơi 

tập thể … 



(MT 14, MT 67)  (MT 72, MT 20)  

Vệ sinh Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn (CS15) (MT 33)  

Giờ ăn 
Trò chuyện cùng trẻ nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ: Như khi bạn bị hốc sặc khi đang 

ăn thì trẻ biết gọi cô giáo giúp đỡ. (MT 46)  

Giờ ngủ 
Cho trẻ nghe một số bài hát dân ca trước khi ngủ. Trẻ biết thể hiện thái độ, tình cảm khi ngắm nhìn vẻ đẹp cuộc 

sống và tác phẩm nghệ thuật. (MT 206)  

Hoạt động 

chiều 

Kể chuyện "Chú dê 

đen". Trẻ nghe hiểu 

nội dung câu 

chuyện, dành cho 

tuổi của trẻ "Chú dê 

đen" 

(MT 124)  

Cho trẻ nghe âm thanh của 

một số con vật và tạo dáng 

con vật. Tán thưởng, tự 

khám phá, bắt chước âm 

thanh, dáng điệu và sử 

dụng các từ gợi cảm nói 

lên cảm xúc của mình khi 

nghe các âm thanh (gà gáy, 

chim hót, ếch kêu ...). Tán 

thưởng, tự khám phá, bắt 

chước âm thanh, dáng 

điệu, một số con vật. 

(MT 205)  

Cho trẻ phân loại con 

vật sống trong rừng 

theo 2 - 3 dấu hiệu: 

khỉ, voi, hổ, sư tử 

(MT 55)  

Cho trẻ nói đặc 

điểm nổi bật của 

các mùa trong 

năm nơi trẻ sống; 

(Mùa mưa - mùa 

nắng) (MT 79)  

Cho trẻ xem video sự 

qua trình phát triển 

của hươu cao cổ 

Cho trẻ đọc truyện 

theo tranh đã biết 

truyện "Chú dê đen" 

(CS84) 

(MT 156, MT 67)  

 


